
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày Tháng Năm

1 Đào Minh An 16 11 2013 0379007086 Lớp 2/2

2 Nguyễn Thế An 01 08 2013 0902623662 Lớp 2/2

3 Bùi Dương Quỳnh Anh x 13 11 2013 0356769337 Lớp 2/2

4 Lâm Thị Quỳnh Anh x 20 05 2013 0333394252 Lớp 2/2

5 Nguyễn Ngọc Minh Anh x 13 12 2013 0888488882 Lớp 2/2

6 Vũ Trâm Anh x 02 01 2013 0357927603 Lớp 2/2

7 Bùi Lê Nhật Cường 12 08 2013 0977130833 Lớp 2/2

8 Lê Minh Dũng 12 01 2013 0983931059 Lớp 2/2

9 Phạm Hoàng Giang 9 04 2013 0902671102 Lớp 2/2

10 Lê Quang Khánh Hà x 10 06 2013 0916238257 Lớp 2/2

11 Võ Lê Gia Hân x 09 11 2013 0973214100 Lớp 2/2

12 Nguyễn Huy Hoàng 21 03 2012 0387229753 Lớp 2/2

13 Trần Thục Khanh x 08 04 2013 0906737116 Lớp 2/2

14 Quách Quốc Khánh 20 09 2013 0908954649 Lớp 2/2

15 Nguyễn Anh Khoa 11 05 2013 0963534698 Lớp 2/2

16 Lưu Quang Khôi 02 02 2013 0907912642 Lớp 2/2

17 Phan Hoàng Gia Kiệt 08 07 2013 0917306879 Lớp 2/2

18 Phạm Ngọc Lam x 10 03 2013 0772993071 Lớp 2/2

19 Huỳnh Ngọc Phương Linh x 07 02 2013 0902200506 Lớp 2/2

20 Vi Nguyễn Mỹ Linh x 08 11 2013 0382611936 Lớp 2/2

21 Vũ Nguyễn An Nam 03 03 2013 0386890989 Lớp 2/2

22 Nguyễn Chí Nghĩa 19 06 2013 0906391040 Lớp 2/2

23 Nguyễn Hoàng Trí Nghĩa 09 02 2012 0939420857 Lớp 2/2

24 Võ Lê Kim Ngọc x 30 07 2013 0949866917 Lớp 2/2

25 Trương Tấn Phát 23 11 2013 0933065979 Lớp 2/2

26 Trần Nguyễn Hoàng Phúc 20 05 2013 0985559544 Lớp 2/2

27 Nguyễn Lê Ngọc Quyên x 17 08 2013 0902345419 Lớp 2/2

28 Nguyễn Thu Thanh x 28 09 2013 0364562390 Lớp 2/2

29 Trịnh Chấn Thiên 17 01 2013 0938127627 Lớp 2/2

30 Phan Nhật Phước Thịnh 16 12 2013 0786200568 Lớp 2/2

31 Lê Bùi Thị Anh Thư x 29 11 2012 0336519192 Lớp 2/2

32 Phạm Thị Anh Thư x 22 06 2012 0384556867 Lớp 2/2

33 Nguyễn Đoàn Khánh Thy x 14 11 2013 0393740965 Lớp 2/2

34 Nguyễn Thanh Tú 02 06 2013 0938147131 Lớp 2/2
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35 Phạm Kim Ánh Tuyết x 08 05 2013 0825850257 Lớp 2/2

36 Võ Mai Kiến Văn 03 11 2013 0983424180 Lớp 2/2

37 Lê Thị Thảo Vy x 25 10 2013 0938887146 Lớp 2/2

38 Ngô Ngọc Tường Vy x 09 05 2013 0909122017 Lớp 2/2

39 Hà Khánh Nam 13 06 2012  0898882477 Lớp 2/6

40 Đoàn Lê Khánh Ngọc x 17 10 2013  0907039955 Lớp 2/6

41 Trương Thành Nhân 29 05 2013  0933831272 Lớp 2/6

42 Trương Công Đức Nhẫn 27 07 2013  0987168269 Lớp 2/6

43 Lê Đình Phong 29 03 2012  0778852598 Lớp 2/6

44 Trần Anh Quân 27 03 2013  0937480045 Lớp 2/6

45 Trần Nguyễn Bảo Quân 01 10 2012  0982083775 Lớp 2/6

46 Nguyễn Ngọc Gia Hân x 23 12 2013 0347086009 Lớp 2/5

47 Nguyễn Ngọc Kim Ngân x 26 01 2013 0938031351 Lớp 2/5

48 Nguyễn Dương Như Ngọc x 01 11 2013 0339924789 Lớp 2/5

Danh sách gồm có 48  học sinh./.
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